
Tên công ty Ngày ban hành   : 01-03-2020

Địa chỉ Người thực hiện  : Vũ Tuấn Anh

Số điện thoai : (0251) 3 511 261       Fax: (0251) 3 511 261 Điện Thoại         :0933 246 976

MST : 3603266502

Web : anhgia.com

1. Vốn điều lệ : 4 tỉ

2. Năm thành lập công ty : 03-02-2015

3. Số nhân viên : 20-30

  - Nhân viên văn phòng : 7

  - Nhân viên xưởng : 13-23

4. Số ca làm việc               : 3

5. Khách hàng chính : Nhật Bản, Việt Nam

部門　
BỘ PHẬN

STT

Ｎｏ．
メーカー　
MAKER

型番　
MODEL NUMBER

数量　
Quantity

加工-範囲 
Working-Measurement Limit

Máy cưa vòng 1 Kyowa KM-350HD 1 Phi <= 350

Phay Cơ 2 Okuma Howa STM2V 3 1000x300x400

Phay Cơ (máy ngang) 3 Enshu 1 800x300x300

Máy Tiện cơ 4 Yamayaki 1 Mâm 200, Chống Tâm 800

Máy mài Phẳng 5 Okamoto PGS-63JA 2 300x500x280

Máy Phay CNC 6 Moriseki MV-55 1 1050x550x550

Máy Phay CNC 7 Moriseki MV-40 3 600x400x450

Máy Phay CNC 8 Matsura MC600V 1 600x400x450

Máy Phay CNC 9 Mazak AJV-25/405 1 1000x500x500

Máy Phay CNC 10 Doosan DNM5700 1 1050x550x550

Máy Tiện CNC 11 Moriseki ZL-15s 1 Mâm 200

Máy Tiện CNC 12 Mazak Slanturn 20-ATC 1 Mâm 200, Chống Tâm 800, Hành trình550

Máy cắt dây 13 Sodick A350 1 250x350

7. Kích thước to nhất, nhỏ nhất và hình dạng chi tiết có thể gia công:

   - Kích thước chi tiết (máy tiện): L<900, Phi<300

   - Kích thước chi tiết (máy phay): L<1050, W<600 , H<600

   - Hình dạng chi tiết: 2D, 3D

8. Vật liệu gia công: SS400, S45C, SKD, SUS, A5052,A6063, Mc nylon….

9. Dung sai và độ chính xác gia công: 

   - Máy tiện: 0.008

   - Máy phay: 0.008

10. Số lượng /lot: Số lượng /lot tối ưu (mong muốn):

11. Hình ảnh chi tiết mẫu:

: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC ANH GIA

: Số 26, Tổ 4, KP Tân Mai , P. Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Chi tiết 4 Chi tiết 5 Chi tiết 6

PROFILE CÔNG TY

6. Danh sách máy móc:

Chi tiết 1 Chi tiết 2 Chi tiết 3



Chi tiết 7 Chi tiết 8 Chi tiết 9

Chi tiết 10 Chi tiết 11 Chi tiết 12




